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        Số : 229 /GDĐT-VP                     Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày  08  tháng 9  năm  2015  
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DANH SÁCH 
Các đơn vị tham dự ký kết hợp tác 
giữa Sở Giáo dục và Đào tạo – EMG Education & Pearson Education
Ngày 11 tháng 9 năm 2015

	I. Phòng Giáo dục và Đào tạo : 
	
	STT
	P. GD&ĐT

	1. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

	2. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2

	3. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

	4. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

	5. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

	6. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

	7. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

	8. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

	9. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thủ Đức

	10. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh

	11. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình

	12. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú

	13. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận

	14. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn



	II. Trường Tiểu học : 
	
	STT
	TÊN TRƯỜNG
	QUẬN

	15. 
	Đinh Tiên Hoàng
	01

	16. 
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	01

	17. 
	Lê Ngọc Hân
	01

	18. 
	Trần Hưng Đạo
	01

	19. 
	Lương Thế Vinh
	01

	20. 
	Hòa Bình
	01

	21. 
	Nguyễn Thái Học
	01

	22. 
	Nguyễn Thái Bình
	01

	23. 
	Giồng Ông Tố
	02

	24. 
	Nguyễn Hiền
	02

	25. 
	Phan Đình Phùng
	03

	26. 
	Nguyễn Thái Sơn
	03

	27. 
	Lương Định Của
	03

	28. 
	Trần Quốc Thảo
	03

	29. 
	Nguyễn Văn Trỗi
	04

	30. 
	Minh Đạo
	05

	31. 
	Chính Nghĩa
	05

	32. 
	Bàu Sen
	05

	33. 
	Nguyễn Đức Cảnh
	05

	34. 
	Lê Đình Chinh
	05

	35. 
	Trần Bình Trọng
	05

	36. 
	Võ Thị Sáu
	07

	37. 
	Lương Thế Vinh
	07

	38. 
	Nguyễn Thị Định
	07

	39. 
	Võ Trường Toản
	10

	40. 
	Lạc Long Quân
	11

	41. 
	Phùng Hưng
	11

	42. 
	Trưng Trắc
	11

	43. 
	Lê Đình Chinh
	11

	44. 
	Lương Thế Vinh
	Thủ Đức

	45. 
	Hoàng Diệu
	Thủ Đức

	46. 
	Nguyễn Đình Chiểu
	Bình Thạnh

	47. 
	Chu Văn An
	Bình Thạnh

	48. 
	Hồng Hà
	Bình Thạnh

	49. 
	Bạch Đằng
	Bình Thạnh

	50. 
	Tân Sơn Nhì
	Tân Phú

	51. 
	Hồ Văn Huê
	Phú Nhuận

	52. 
	Lê Văn Sĩ
	Tân Bình

	53. 
	Đống Đa
	Tân Bình

	54. 
	Thới Tam
	Hóc Môn

	55. 
	Nguyễn Thị Nuôi
	Hóc Môn

	56. 
	Nguyễn An Ninh
	Hóc Môn

	57. 
	Trương Văn Ngài
	Hóc Môn

	58. 
	Bùi Văn Ngữ
	Hóc Môn

	59. 
	Tây Bắc Lân
	Hóc Môn

	60. 
	Tân Xuân
	Hóc Môn

	61. 
	Trần Văn Mười
	Hóc Môn




	III. Trường Trung học cơ sở

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	QUẬN

	62. 
	Trần Đại Nghĩa
	01

	63. 
	Trần Văn Ơn
	01

	64. 
	Huỳnh Khương Ninh
	01

	65. 
	Nguyễn Du
	01

	66. 
	Võ Trường Toản
	01

	67. 
	Lương Thế Vinh
	01

	68. 
	An Phú
	02

	69. 
	Lương Định Của
	02

	70. 
	Bàn Cờ
	03

	71. 
	Lê Quý Đôn
	03

	72. 
	Collete
	03

	73. 
	Vân Đồn
	04

	74. 
	Hồng Bàng
	05

	75. 
	Kim Đồng
	05

	76. 
	Nguyễn Hữu Thọ
	07

	77. 
	Lê Quý Đôn
	11

	78. 
	Hậu Giang
	11

	79. 
	Nguyễn Văn Phú
	11

	80. 
	Bình Thọ
	Thủ Đức

	81. 
	Lê Quý Đôn
	Thủ Đức

	82. 
	Lê Văn Tám
	Bình Thạnh

	83. 
	Hà Huy Tập
	Bình Thạnh

	84. 
	Đống Đa
	Bình Thạnh

	85. 
	Trần Quang Khải
	Tân Phú

	86. 
	Ngô Tất Tố 
	Phú Nhuận

	87. 
	Nguyễn Gia Thiều
	Tân Bình

	88. 
	Hoàng Hoa Thám
	Tân Bình









	IV. Trường Trung học phổ thông
	

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	QUẬN

	89. 
	Chuyên Trần Đại Nghĩa
	01

	90. 
	Lương Thế Vinh
	01

	91. 
	Bùi Thị Xuân
	01

	92. 
	Trưng Vương
	01

	93. 
	Giồng Ông Tố
	02

	94. 
	Nguyễn Thị Minh Khai
	03

	95. 
	Chuyên Lê Hồng Phong
	05

	96. 
	Hùng Vương
	05

	97. 
	Mạc Đĩnh Chi
	06

	98. 
	Nguyễn Du
	10

	99. 
	Nguyễn Hiền
	11

	100. 
	Nguyễn Thượng Hiền
	Tân Bình

	101. 
	Gia Định
	Bình Thạnh

	102. 
	Võ Thị Sáu
	Bình Thạnh

	103. 
	Phú Nhuận
	Phú Nhuận

	104. 
	Trần Phú
	Tân Phú



____________


